	HKII 1718
Lớp-Sĩ Số
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	Ghi Chú

	16CĐMTT1 – 50

15tuần 1-15 
 (03/09/18-15/12/19)

	
	
	
	
	
	
	

	
	PTHÙY TKTT trên máytính

Tuần 1->5 -6t-30tiết  (Tiết 7->9) 
DUNG– THUDNM  –

Tuần 7- >15 -6t-60tiết  (Tiết 7->12)

PM
	TRANG – TT PTM TM -

Tuần 1- >15 -6t-90tiết  (Tiết 7->12)

2
	T THÚY–TT MTP3 

Tuần 1->12 -5t

60tiết  (Tiết 8->12)

1
	PTHÙY–

TT MNTX 

Tuần 1>10 -6t

60tiết  (Tiết 7>12)
2
	
	
	CN :THANH THÚY

ĐA TKTP  TRANG


	16CĐMTT2 – 58

15tuần 1-15 
 (03/09/18-15/12/19)

	THỌ TKTT trên máytính

Tuần 1->5 -6t-30tiết  (Tiết 1->3) 

PTHÚY THUDNM  –

Tuần 7- >15 -6t-60tiết  (Tiết 1->6)

PM
	CẦM– TT PTM TM -

Tuần 1- >15 -6t-90tiết  (Tiết 1->6)
3
	HIỀN 

TT MNTX 

Tuần 1>10 - 6t

60tiết  (Tiết 1>6)
2
	HIỀN–

TT MTP3 

Tuần 1>12 -5t

60tiết  (Tiết 1>5)
2
	
	
	CN :PHƯƠNG THÙY

ĐA TKTP  CẦM


	
	
	
	
	
	
	
	

	17C1-CNM1 – 58

15tuần 1-15 
 (03/09/18-15/12/19)

	
	
	
	
	
	
	CN :DUNG


	
	SƯƠNG– 

May trang phục 3-Tuần 1- > 6--5t-

30tiết  Tiết 8->12)
TRANG – 
May trang phục 2-Tuần 7- >12--5t-

30t TH  (Tiết 8->12) 
2.
	HIỀN 

MNTX 

Tuần 1>9 -5t(15;30)

45tiết  (Tiết 7>12)
3
	TRANG – 
May trang phục 2-Tuần 1- >12--5t-

30TLT; 30 TH 
(Tiết 8->12)
2
	 T THÚY-TKR(15;60)
Tuần 1->12-6t (T13 ;3T)

75t-(Tiết 1-6)

R
	SƯƠNG– 

May trang phục 3-Tuần 1- >12--5t-

60tiết (Tiết 8->12) 
1
	THỌ–VKT NM

Tuần 1 >15- -2t-30tiết  (Tiết 1->2) 

LT
	

	17C1-CNM2– 56
15tuần 1-15 
 (03/09/18-15/12/19)

	
	
	
	
	
	
	CN :TRANG


	
	TRANG – 
May trang phục 2-Tuần 1- >6--5t-

30tiết  (Tiết 8->12)
HIỀN– 

May trang phục 3-Tuần 7- >12--5t-

30tiết TH  (Tiết 1->5)

2.
	THẢO-TKR(15;60)

Tuần 1->12-6t (T13 ;3T)

75t-(Tiết 1-6)

R
	PHƯỚNG THÙY MNTX 

Tuần 1>9 -5t(15;30)

45tiết  (Tiết 7>12)
3
	HIỀN– 

May trang phục 3-Tuần 1- >12--5t-

30tiết LT;30TH  (Tiết 7->11)

3
	TRANG – 
May trang phục 2-Tuần 1- >12--5t-

60tiết  (Tiết 8->12)
2
	THỌ–VKT NM

Tuần 1 >15- -2t-30tiết  (Tiết 3->4) 

LT
	

	18 C1-CNM1– 
15tuần 1-15 
 (13/09/18-19/01/19)

	
	DUNG–CNMCB 

-Tuần 1- >15- -6t-90tiết (Tiết 1->6) 
1

	CẦM– 

TKTP  TMCB –Tuần 1- >5- -2t-30tiết  (Tiết 1>6) 

DUNG–CNMCB 

-Tuần 6- >10- -6t-30tiết (Tiết 1->6) 
1
	
	THỌ
An toàn lao dộng 

-Tuần 1- >15- -2t-30tiết  (Tiết 1->2) L
LT
	THỌ-
TB& BT MCN

Tuần1->15 -3t-45tiết  (Tiết 1>3) 

1.
	CN : CẦM



	
	
	
	
	
	
	
	

	18 C2-CNM2– 
15tuần 1-15 
 (13/09/18-19/01/19)

	
	T THÚY TKTP  TMCB –Tuần 1- >5- -2t-30tiết  (Tiết 7>12)
THẢO–CNMCB 

-Tuần 6- >10- -6t-30tiết (Tiết 1->6) 

2
	THẢO–CNMCB 

-Tuần 1- >15- -6t-90tiết (Tiết 1->6) 
2

	
	THỌ
An toàn lao dộng 

-Tuần 1- >15- -2t-30tiết  (Tiết 3->4) L
LT
	THỌ-

TB& BT MCN

Tuần1->15 -3t-45tiết  (Tiết 4>6) 

1.
	CN :THỌ


	
	
	
	
	
	
	
	

	18 C1-MTT1
15tuần 1-15 
 (13/09/18-19/01/19)

	
	
	
	THỌ-

TB& BT MCN

Tuần1->15 -3t-45tiết  (Tiết 1>3) 
1.
	
	
	CN :HIỀN


	
	
	 THỌ

An toàn lao dộng 

-Tuần 1- >15- -2t-30tiết  (Tiết 1->15 L
LT


	DUNG–KTMCB 

-Tuần 1- >15- -6t-30tiết (Tiết 1->6) 

CẦM TKTT  TMCB –Tuần 1- >5- -2t-30tiết  (Tiết 7>12)


	
	
	DUNG–KTMCB 

-Tuần 1- >15- -6t-90tiết (Tiết 1->6) 

1
	

	18 C1-MVT1
15tuần 1-15 
 (13/09/18-19/01/19)

	
	
	SƯƠNG–CNVTMCB 

-Tuần 1- >15- -6t-30tiết (Tiết 1->6) 

T THÚY TKVT  TMCB –Tuần 1- >5- -2t-30tiết  (Tiết 7>12)
3
	THỌ-

TB& BT MCN

Tuần1->15 -3t-45tiết  (Tiết 1>3) 
1.
	SƯƠNG–CNMVTCB 

-Tuần 1- >15- -6t-90tiết (Tiết 1->6)
2
	
	=====

	
	
	THỌ

An toàn lao dộng 

-Tuần 1- >15- -2t-30tiết  (Tiết 3->4 L
LT


	
	
	
	
	

	16TC-MTT –32

16tuần 1-16

 (03/09/18-22/12/19)
 
	
	
	
	
	
	
	CN : SƯƠNG 

	
	TTHÚY –CNSXHMCN-Tuần 1- >15- 2t-30tiết (Tiết 1->2) 

TTHÚY –MKT-Tuần 1- >15- 2t-30tiết (Tiết 3->4) 

TTHÚY –NTH-Tuần 1- >15- 2t-30tiết (Tiết 5->6) 
LT 
	CẦM – 

STMTT-Tuần 1- >6t-

30tiết  (Tiết 1->5)
CẦM – 

TTCMTT-Tuần 1- >6t-

60tiết  (Tiết 7->15)
1
	THỌ-TKDCCN –Tuần 1- >15- 2t-30tiết (Tiết 1->2) 

THỌ-VKTNM –Tuần 1- >15- 2t-30tiết (Tiết 3->4)

LT
	TRANG – 

TTKTM1-Tuần 1- >12--5t-

60tiết  (Tiết 8->12)
1
	P THÙY – 

TTTKMCN-Tuần 1- >12--5t-

60tiết  (Tiết 8->12
3

	SUONG –TKTP AJK Tuần 1- >15- 2t-30tiết (Tiết 1->2) 

DUNG –QLCLTP-Tuần 1- >15- 2t-30tiết (Tiết 1->2) LT
DUNG –THUDNM-Tuần 1- >15- 2t-30tiết (Tiết 1->2) 

PM
	

	17T4-CNM1–49

16tuần 1-16

 (03/09/18-22/12/19)
	THẢO–CNMCB 

-Tuần 1- >15- -6t-90tiết (Tiết 1->6) 
1
	
	TTHÚY NPLM-Tuần 1- >15- 2t-30tiết (Tiết 1->2) 

LT
	CẦM– 

TKTP  TMCB –Tuần 1- >12- -6t(T13:3tiết) 75tiết  (Tiết 1>6) 

3
	THẢO–CNMCB 

-Tuần 1- >5- -6t-30tiết (Tiết 1->6) 

3
	
	CN :THẢO


	
	
	
	
	
	
	
	

	18T4-CNM1–

15tuần 1-15
 (20/08/18-01/12/19)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KHCB
	HIỀN–MTTP-Tuần 1- >15- 3t-45tiết (Tiết 7->9) 

LT
	KHCB
	
	
	

	18T4-MTT1–

15tuần 1-15
 (20/08/18-01/12/19)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	CẦM–MTTP-Tuần 1- >15- 3t-45tiết (Tiết 7->9) 

LT
	
	
	

	18T4-MVT1–

15tuần 1-15
 (20/08/18-01/12/19)
	
	
	
	
	
	SƯƠNG–MTTP-Tuần 1- >15- 3t-45tiết (Tiết 3->5) 

LT
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	XƯỞNG TRỐNG
	R23 
	RPM 
	PM R 
	1PM R 
	PM R
	PM R23 
	

	
	R13
	PM 
	RPM 
	PM 
	PM R
	R23
	


